
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Ngành

1 606230001 Phạm Châu Tuấn Cảnh 01/06/2001 Bến Tre CL23CT1 Công nghệ thông tin

2 601230005 Nguyễn Hữu Thiên Đức 13/06/2001 TP. Hồ Chí Minh CL23CT1 Công nghệ thông tin

3 601230009 Trịnh Thái Đức 28/05/2005 Đăk Nông CL23CT1 Công nghệ thông tin

4 602230007 Nguyễn Thị Kim Hiền 18/04/2004 Vĩnh Long CL23TM1
Truyền thông và 

mạng máy tính

5 601230010 Triệu Xuân Hiền 25/11/2002 Nam Định CL23CT1 Công nghệ thông tin

6 601230016 Thái Trần Đăng Khoa 29/03/2005 Tây Ninh CL23CT1 Công nghệ thông tin

7 601230012 Lưu Nguyễn Tuấn Kiệt 27/09/2004 Long An CL23CT1 Công nghệ thông tin

8 601230017 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/12/1995 Long An CL23CT1 Công nghệ thông tin

9 601230014 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 TP. Hồ Chí Minh CL23CT2 Công nghệ thông tin

10 601230008 Điểu - Nam 22/10/2005 Đắk Nông CL23CT1 Công nghệ thông tin

11 601230004 Nguyễn Anh Nam 02/11/2005 TP. Hồ Chí Minh CL23CT1 Công nghệ thông tin

12 606230003 Nguyễn Hoàng Nam 03/02/2001 Bến Tre CL23CT1 Công nghệ thông tin

13 606230002 Trần Minh Nghĩa 22/03/2001 Bến Tre CL23CT1 Công nghệ thông tin

14 601230015 Nguyễn Thanh Phương 26/09/2005 TP. Hồ Chí Minh CL23CT1 Công nghệ thông tin

15 601230006 Nguyễn Trọng Thanh 24/01/2005 TP. Hồ Chí Minh CL23CT1 Công nghệ thông tin

16 601230013 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 16/12/2003 Long An CL23CT1 Công nghệ thông tin
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